
DANH SÁCH SINH VIÊN K64 CÓ THẺ BHYT ĐỢT 2 
(Kèm theo Thông báo số        /CTSV, ngày    /10/2019) 

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Ngành 

1.  19020752 Nguyễn Đức Tân 23/01/2001 

Cơ kỹ thuật 

2.  19020724 Đỗ Minh 23/01/2001 

3.  19020719 Trần Văn Long 25/03/2001 

4.  19020728 Phạm Văn Minh 22/04/2001 

5.  19020673 Vũ Thành Công 25/08/2001 

6.  19020744 Nguyễn Hồng Phúc 06/10/2001 

7.  19020681 Nguyễn Phan Đông 18/01/2001 

Công nghệ Hàng không vũ trụ 

8.  19020768 Vũ Bá Thụy 12/07/2001 

9.  19020710 Nguyễn Vũ Huy 22/02/2001 

10.  19020610 Nguyễn Ngọc Trường Sơn 26/01/2001 

11.  19020517 Phạm Tuấn Đạt 26/12/2001 

12.  19020088 Nguyễn Tiến Hùng 31/07/2001 

13.  19020494 Trần Nam Anh 01/05/2001 

14.  19020598 Bùi Minh Quân 21/06/2001 

15.  19020553 Nguyễn Văn Hùng 06/09/2001 

16.  19020514 Từ Minh Đăng 16/12/2001 

17.  19020531 Nguyễn Tiến Dũng 20/01/2001 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện 
tử**(CLC theo TT23) 

18.  19020089 Nguyễn Minh Tiến 17/08/2001 

19.  19020028 Dương Văn Minh 07/12/2001 

20.  19020566 Trịnh Nguyên Lân 15/12/2001 

21.  19020538 Vũ Đức Hải 04/05/2001 

22.  19020612 Nguyễn Ngọc Sơn 15/11/1997 

23.  19020511 Nguyễn Mạnh Cường 10/10/2001 

24.  19020525 Lê Hữu Đức 11/05/2001 

25.  19020496 Lưu Việt Anh 05/12/2000 

26.  19020541 Nguyễn Hoàng Hiệp 17/11/2001 

27.  19020628 Đinh Duy Thành 20/11/2001 

28.  19021581 Nguyễn Thành Công 30/04/2001 

29.  19020091 Thái Anh Đức 06/05/2001 

30.  19021585 Đoàn Hải Đăng 28/04/2001 

31.  19021596 Phạm Duy Hoàng 23/10/2001 

32.  19021607 Phạm Quang Long 16/01/2001 

33.  19020118 Lê Thu Trà 16/10/2001 

34.  19020060 Nguyễn Vũ Bình Dương 30/11/2001 

35.  19021241 Nguyễn Quang Diệu 01/10/2001 

36.  19021300 Đỗ Quang Huy 13/04/2001 



TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Ngành 

37.  19021311 Đặng Tiến Khánh 16/07/2001 

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn 
thông**(CLC theo TT23) 

38.  19021226 Nguyễn Thành Bổng 20/08/2001 

39.  19021354 Hoàng Minh Quang 25/11/2001 

40.  19020098 Vương Vũ Đức Hoàng 06/05/2000 

41.  19020113 Nguyễn Bảo Minh 04/07/2001 

42.  19020114 Trần Bảo Minh 11/01/2001 

43.  19021299 Nguyễn Đức Huy 17/11/2001 

44.  19020116 Phan Đình Quân 14/11/2001 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng 

45.  19020117 Hoàng Nhật Quang 11/11/2001 

46.  19021367 Trần Văn Trọng Thành 02/10/2001 

47.  19021302 Hồ Quang Huy 02/05/2001 

48.  19021362 Thân Hồng Thái 04/01/2001 

49.  19020068 Đặng Khánh Vinh 15/12/2001 

50.  19021335 Trần Đình Nam 01/09/2001 

51.  19020034 Trần Minh Hoàng 19/05/2001 

52.  19021284 Bùi Huy Hoàng 17/01/2001 

53.  19020063 Cao Đình Hoàng Minh 25/09/2001 

54.  19021307 Bùi Khánh Huyền 09/10/2001 

Công nghệ nông nghiệp 55.  19021347 Bùi Thu Phương 07/12/2001 

56.  19021267 Nguyễn Thị Thúy Hiền 01/09/2001 

57.  19021216 Nguyễn Trung Anh 17/11/2001 

Công nghệ thông tin 

58.  19021358 Nguyễn Thế Sơn 30/09/2001 

59.  19021338 Hà Phương Nam 14/08/2001 

60.  19021212 Nguyễn Việt Anh 09/11/2001 

61.  19020120 Phan Đức Việt 29/09/2001 

62.  19021352 Trần Đăng Quang 09/09/2001 

63.  19021344 Hoàng Bảo Phúc 11/08/2001 

64.  19020108 Nguyễn Mỹ Linh 08/01/2001 

65.  19021306 Hồ An Huy 16/03/2001 

66.  19021301 Trương Gia Huy 22/07/2001 

67.  19021244 Lê Tuấn Dũng 19/11/2001 

68.  19020109 Lê Nguyễn Thành Long 19/12/2001 

69.  19021245 Trần Long Dũng 02/01/2001 

70.  19021209 Trương Thị Kiều Anh 23/09/2001 

71.  19020105 Nguyễn Duy Đức Khoa 11/08/2001 

72.  19021317 Nguyễn Phúc Lâm 03/05/2001 

73.  19021248 Đỗ Đại Dương 10/08/2001 

74.  19021342 Phùng Sỹ Ngọc 11/07/2001 



TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Ngành 

75.  19020466 Vũ Đức Trung 24/01/2001 

Công nghệ thông tin 

76.  19020123 Nguyễn Công Tuấn Anh 17/06/2001 

77.  19020418 Lê Duy Sơn 26/03/2001 

78.  19020055 Cao Hoàng Tùng 21/04/2001 

79.  19020078 Đặng Trung Kiên 18/02/2001 

80.  19020079 Nguyễn Vũ Hải Long 13/10/2001 

81.  19020236 Lê Thiên Cường 10/02/2001 

82.  19020015 Lương Hải Long 07/04/2001 

83.  19020458 Lê Cảnh Toàn 26/05/2001 

84.  19020054 Bùi Chí Trung 05/02/2001 

85.  19020311 Trần Phi Hùng 02/11/2001 

86.  19020343 Mai Ngọc Lâm 22/04/2001 

87.  19020325 Trần Nhật Huy 30/05/2001 

88.  19020377 Nguyễn Như Nam 31/03/2001 

89.  19020213 Đậu Công Tuấn Anh 05/05/2001 

90.  19020434 Hồ Mạnh Tân 05/06/2001 

91.  19020016 Trần Hữu Đức Mạnh 24/08/2001 

92.  19020364 Nguyễn Đăng Mạnh 21/08/2001 

93.  19020443 Nguyễn Gia Cát Thành 25/08/2001 

94.  19020038 Phạm Anh Cường 25/11/2001 

95.  19020297 Nguyễn Việt Hoàn 26/01/2001 

96.  19020056 Lê Huy Vũ 18/05/2001 

97.  19020039 Lương Duy Đạt 11/10/2001 

98.  19020081 Nguyễn Quang Minh 20/10/2001 

99.  19020027 Nguyễn Thành Minh  07/08/2001 

100. 19020031 Lê Hoàng Anh 15/04/2001 

101. 19020124 Nguyễn Quý Đôn 15/03/2001 

102. 19020057 Vũ Chí Dũng  01/10/2001 

103. 19020337 Lê Quang Khôi 05/05/2001 

104. 19020450 Nguyễn Công Thư 13/07/2001 

105. 19020125 Trần Quý Dương 29/11/2001 

Công nghệ thông tin**(CLC theo 
TT23) 

106. 19020037 Triệu Quang Chính 07/09/2001 

107. 19020072 Nguyễn Quang Minh 20/05/2001 

108. 19020390 Đỗ Hải Phong 06/09/2001 

109. 19020447 Vũ Minh Thiên 31/01/2001 

110. 19021547 Lê Trọng Đức 02/07/2001 

111. 19021572 Ngô Công Thành 07/12/2000 

112. 19020931 Lê Xuân Huy 09/12/2001 



TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Ngành 

113. 19020917 Nguyễn Khánh Hiệp 05/01/2001 

Công nghệ thông tin**(CLC theo 
TT23) 

114. 19020883 Nguyễn Tuấn Anh 25/12/2001 

115. 19020898 Trần Lê Đức 14/12/2001 

116. 19020896 Lê Đàm Hồng Đức 27/04/2001 

117. 19020940 Vũ Trung Kiên 16/12/2001 

118. 19020989 Vũ Xuân Trường 26/01/2001 

119. 19021502 Hoàng Minh Quân 07/08/2001 

120. 19021485 Bùi Đức Mạnh 12/08/2001 

121. 19021432 Lương Nguyễn Minh Đức 07/10/2001 

122. 19021487 Lê Hiếu Minh 28/02/2001 

123. 19021416 Ngô Hải Bình 15/10/2001 

124. 19021475 Nguyễn Đức Kiên 23/03/2001 

125. 19021462 Kiều Quang Hùng 31/05/2001 

126. 19021483 Phạm Hoàng Long 22/07/2001 

127. 19021438 Nguyễn Anh Đức 14/11/2001 

128. 19021434 Nguyễn Văn Đức 19/03/2001 

129. 19021461 Nguyễn Mạnh Hùng 13/06/2001 

130. 19021492 Nguyễn Xuân Nam 30/04/2001 

131. 19021486 Đỗ Hồng Minh 25/02/2001 

132. 19021445 Nguyễn Mạnh Hà 15/02/2001 

133. 19021484 Nguyễn Trọng Mạnh 17/08/2001 

134. 19021006 Nguyễn Đức Cường 11/06/2001 

135. 19021111 Phạm Đức Thắng 19/05/2001 

136. 19021123 Hoàng Văn Toàn 08/03/2001 

137. 19021114 Bùi Tuấn Thành 22/04/2001 

138. 19021138 Nguyễn Chu Long Vũ 14/11/2001 

139. 19021019 Lại Huy Đức 07/05/2001 

140. 19021059 Nguyễn Quốc Huy 19/05/2001 

141. 19021065 Dương Quốc Khánh 22/08/2001 

142. 19021093 Lâm Văn Phương 01/10/2000 

143. 19021180 Phùng Minh Phương 07/04/2001 

144. 19021154 Nguyễn Tiến Dũng 17/07/2001 

145. 19021203 Lê Quang Vũ 06/05/2001 

146. 19021160 Nguyễn Lê Đức Hoàng 12/12/2001 

147. 19021185 Nguyễn Đức Thắng 31/10/2001 

148. 19021179 Bùi Hữu Phước 24/06/2001 

149. 19021182 Dương Minh Quang 10/07/2001 
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

150. 19020834 Nguyễn Trí Kiên 20/12/2001 



TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Ngành 

151. 19020790 Đào Lê Đức Anh 25/05/2001 

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

152. 19020869 Hoàng Tiệp Trường 04/06/2001 

153. 19020803 Nguyễn Tuấn Dũng 20/06/2001 

154. 19020816 Phạm Văn Hiếu 12/08/2001 

155. 19020794 Trần Quốc Cường 25/11/2001 

156. 19020365 Trần Đức Mạnh 16/04/2001 

Máy tính và Robot 

157. 19020409 Phạm Văn Quý 14/09/2001 

158. 19020211 Cao Đức Anh 19/04/2001 

159. 19020258 Lê Trung Đức 08/09/1998 

160. 19021552 Phạm Mỹ Hạnh 29/03/2001 

161. 19020878 Lê Hải Anh 27/03/2001 

162. 19020951 Hoàng Công Mạnh 09/08/2001 

163. 19020894 Phan Quốc Đạt 31/03/2001 

164. 19021100 Tô Minh Quang 28/08/2001 

165. 19021134 Nguyễn Xuân Tùng 10/03/2001 

166. 19021070 Nguyễn Trung Kiên 31/03/2001 

167. 19021142 Nguyễn Quang Anh 11/12/2001 

168. 19021153 Lê Quang Đức 01/09/2001 

169. 19021168 Vũ Tuấn Kiệt 10/10/2001 

170. 19020725 Nguyễn Ngọc Minh 08/09/2001 

171. 19020756 Nguyễn Tiến Nhật Tân 01/07/2001 

172. 19020656 Nguyễn Đức Việt 21/05/2001 

173. 19020608 Nguyễn Ngọc Trường Sơn 25/12/2000 

174. 19020632 Nguyễn Thiêm 04/03/2001 

175. 19020558 Bùi Ngọc Huy 16/03/2001 

176. 19021592 Nguyễn Đình Dương 17/01/2001 

177. 19021634 Phan Duy Tuân 23/06/2001 

178. 19021359 Kiều Thái Sơn 23/04/2001 

Vật lý kỹ thuật 

179. 19020487 Nguyễn Duy Vũ 19/10/2001 

180. 19020289 Đào Quang Hiếu 25/11/2001 

181. 19020167 Chu Trường Phi 19/10/2000 

182. 19020001 Nguyễn Bá Thành Bắc 09/05/2001 

183. 19020043 Nguyễn Minh Hiển 17/10/2001 

184. 19020170 Vi Anh Tuấn 28/03/2000 

185. 19020112 Đặng Nhật Minh 15/06/2001 

186. 19020208 Thái Đức Anh 26/11/2001 

187. 19020004 Nguyễn Anh Đức 08/12/2001 

188. 19020153 Nông Lương Đức 05/01/2000 



 
 


